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 (
DỰ THẢO
) 
NGHỊ QUYẾT
Về hỗ trợ kinh phí cho đào tạo, bồi dưỡng theo Đề án đào tạo, bồi dưỡng 
nguồn nhân lực khoa học và công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh 
giai đoạn 2017 – 2020 được ban hành kèm theo Quyết định số 2012/QĐ-UBND 
ngày 26 tháng 4 năm 2017 của Ủy ban nhân dân Thành phố 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
KHÓA IX, KỲ HỌP THỨ      
(Từ ngày     đến ngày    tháng    năm 2019)

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước;
Căn cứ Thông tư số 88/2017/TT-BTC ngày 22 tháng 8 năm 2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn cơ chế tài chính thực hiện Đề án đào tạo, bồi dưỡng nhân lực khoa học và công nghệ ở trong nước và nước ngoài bằng ngân sách nhà nước;
Căn cứ Thông tư số 36/2018/TT-BTC ngày 30 tháng 3 năm 2018 của Bộ Tài chính về hướng dẫn việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí dành cho công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức;
Căn cứ Nghị quyết số 29/2018/NQ-HĐND ngày 07 tháng 12 năm 2018 của Hội đồng nhân dân Thành phố ban hành quy định về mức chi đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh,
Xét Tờ trình số         /TTr-UBND ngày     tháng    năm 2019 của Ủy ban nhân dân thành phố về hỗ trợ kinh phí cho đào tạo, bồi dưỡng theo Đề án nguồn nhân lực khoa học và công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2017 – 2020 được ban hành kèm theo Quyết định số 2012/QĐ-UBND ngày 26 tháng 4 năm 2017 của Ủy ban nhân dân Thành phố; Báo cáo thẩm tra của……………..; ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố tại kỳ họp thứ     .
QUYẾT NGHỊ:
Điều 1. Thực hiện mức hỗ trợ kinh phí cho đào tạo, bồi dưỡng theo Đề án nguồn nhân lực khoa học và công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2017 – 2020 được ban hành kèm theo Quyết định số 2012/QĐ-UBND ngày 26 tháng 4 năm 2017 của Ủy ban nhân dân Thành phố (viết tắt là Đề án 2012) như sau:
1. Phạm vi điều chỉnh
Hỗ trợ kinh phí cho đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức; chuyên gia, cán bộ khoa học và công nghệ, cán bộ quản lý khoa học và công nghệ làm việc tại các trường, viện, phòng thí nghiệm, tổ chức khoa học và công nghệ công lập, ngoài công lập và doanh nghiệp theo Đề án 2012.
2. Đối tượng áp dụng
- Là cá nhân hoạt động khoa học và công nghệ trong các tổ chức khoa học và công nghệ, trường, viện, các phòng thí nghiệm và doanh nghiệp tại Thành phố Hồ Chí Minh; đã hoặc đang tham gia thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ trong 4 ngành công nghiệp chủ lực, ngành công nghiệp hỗ trợ và một số lĩnh vực nghiên cứu quan trọng khác.
- Cán bộ của các phòng, ban và tương đương trở lên thuộc các quận - huyện, sở - ban - ngành Thành phố có liên quan đến hoạt động khoa học và công nghệ.
- Cán bộ quản lý trung, cao cấp về khoa học và công nghệ của tổ chức khoa học và công nghệ, trường, viện, các phòng thí nghiệm và doanh nghiệp.
3. Nguyên tắc hỗ trợ 
- Hỗ trợ 100% kinh phí đào tạo, bồi dưỡng cho đối tượng cán bộ, công chức; chuyên gia, cán bộ khoa học và công nghệ, cán bộ quản lý khoa học và công nghệ làm việc tại các trường, viện, phòng thí nghiệm, tổ chức khoa học và công nghệ công lập.
- Hỗ trợ 50% kinh phí đào tạo, bồi dưỡng cho đối tượng chuyên gia, cán bộ khoa học và công nghệ, cán bộ quản lý khoa học và công nghệ làm việc tại trường, viện, phòng thí nghiệm, tổ chức khoa học và công nghệ ngoài công lập và doanh nghiệp.
4. Nội dung và định mức chi
Kinh phí hỗ trợ cho đào tạo, bồi dưỡng theo Đề án 2012 được bố trí dự toán và quyết toán căn cứ vào chi phí cụ thể của từng lớp. Các nội dung chi, mức chi được thực hiện theo các quy định cụ thể sau:
a) Chi dịch vụ đào tạo, bồi dưỡng và các khoản chi phí bắt buộc phải trả cho các cơ sở đào tạo hoặc cơ sở dịch vụ ở nước ngoài: Theo thông báo hoặc hóa đơn học phí của cơ sở đào tạo, bồi dưỡng nơi cán bộ, công chức; chuyên gia, cán bộ khoa học và công nghệ, cán bộ quản lý khoa học và công nghệ làm việc tại các trường, viện, phòng thí nghiệm, tổ chức khoa học và công nghệ công lập, ngoài công lập và doanh nghiệp được cử đi đào tạo, bồi dưỡng hoặc chứng từ, hóa đơn hợp pháp do cơ sở dịch vụ ở nước ngoài ban hành hoặc theo hợp đồng cụ thể do cấp có thẩm quyền ký kết.
b) Chi mua Bảo hiểm y tế: Theo thông báo hoặc hóa đơn Bảo hiểm y tế bắt buộc của cơ sở đào tạo, bồi dưỡng nơi cán bộ, công chức; chuyên gia, cán bộ khoa học và công nghệ, cán bộ quản lý khoa học và công nghệ làm việc tại các trường, viện, phòng thí nghiệm, tổ chức khoa học và công nghệ công lập, ngoài công lập và doanh nghiệp được cử đi đào tạo và không vượt mức Bảo hiểm y tế tối thiểu áp dụng chung cho lưu học sinh nước ngoài ở nước sở tại.
c) Chi phí cho công tác phiên dịch, biên dịch tài liệu: Thực hiện theo quy định tại Thông tư số 71/2018/TT-BTC ngày 10 tháng 8 năm 2018 của Bộ Tài chính quy định chế độ tiếp khách nước ngoài vào làm việc tại Việt Nam, chế độ chi tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế tại Việt Nam và chế độ tiếp khách trong nước.
d) Chi phí cho công tác tổ chức lớp học: Khảo sát, đàm phán, xây dựng chương trình học tập với các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng ở nước ngoài, theo chi phí thực tế phát sinh có đầy đủ chứng từ, hóa đơn hợp pháp.
đ) Lệ phí visa, lệ phí cấp hộ chiếu: Thanh toán theo phiếu thu hợp pháp của cơ quan lãnh sự trong và ngoài nước.
e) Tiền vé máy bay đi và về: 
- Hạng ghế thường (Economy class hoặc Y class), được cấp một lượt vé từ Việt Nam đến nơi học tập và một lượt vé từ nơi học tập về Việt Nam (trừ trường hợp được phía bạn đài thọ) trong toàn bộ thời gian đào tạo, bồi dưỡng. 
- Thực hiện thanh toán theo quy định hiện hành về chế độ và định mức chi tiêu ngân sách nhà nước.
g) Tiền thuê phương tiện từ sân bay khi nhập cảnh đến nơi ở nước đến công tác và ngược lại khi xuất cảnh: thực hiện theo quy định hiện hành tại Thông tư của Bộ Tài chính quy định chế độ công tác phí cho cán bộ, công chức nhà nước đi công tác ngắn hạn ở nước ngoài do ngân sách nhà nước bảo đảm kinh phí.
[bookmark: _GoBack]h) Sinh hoạt phí:
- Chi đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn (dưới 6 tháng) ở nước ngoài: 
Mức sinh hoạt phí bao gồm chi phí ăn và tiêu vặt, ở, đi lại được thực hiện theo quy định hiện hành tại Thông tư của Bộ Tài chính quy định chế độ công tác phí cho cán bộ, công chức nhà nước đi công tác ngắn hạn ở nước ngoài do ngân sách nhà nước bảo đảm kinh phí.
- Chi đào tạo, bồi dưỡng dài hạn (trên 6 tháng) ở nước ngoài:
Mức sinh hoạt phí bao gồm tiền ăn, ở, chi phí đi lại hàng ngày, tiền tài liệu và đồ dùng học tập thực hiện theo quy định tại Phụ lục kèm theo Thông tư số 88/2017/TT-BTC ngày 22 tháng 8 năm 2017 của Bộ Tài chính ngày 22 tháng 8 năm 2017 hướng dẫn cơ chế tài chính thực hiện Đề án đào tạo, bồi dưỡng nhân lực khoa học và công nghệ ở trong nước và nước ngoài bằng ngân sách nhà nước. Sinh hoạt phí được cấp theo thời gian học tập thực tế ở nước ngoài (từ ngày nhập học đến ngày kết thúc khóa học nhưng không vượt quá thời gian ghi trong quyết định cử đi đào tạo, bồi dưỡng).
Điều 2. Kinh phí thực hiện:
Kinh phí hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng theo Đề án 2012 từ nguồn kinh phí sự nghiệp khoa học và công nghệ của Thành phố.
Điều 3. Tổ chức thực hiện:
1. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị chịu trách nhiệm thi hành quy định này.
2. Căn cứ mức chi tối đa quy định tại Điều 1 của Nghị quyết này và trong phạm vi nguồn kinh phí được giao, Thủ trưởng cơ quan được giao chủ trì thực hiện Đề án 2012 chịu trách nhiệm về quyết định chi theo chế độ, tiêu chuẩn, mức chi và định mức; chịu trách nhiệm về tính chính xác, tính pháp lý của các hồ sơ, chứng từ gửi Kho bạc Nhà nước. 
3. Thủ trưởng cơ quan được giao chủ trì thực hiện Đề án 2012 kiểm tra việc quản lý và sử dụng kinh phí theo đúng mục tiêu, đối tượng và chế độ tài chính Nghị quyết này. Xem xét, xử lý các trường hợp không hoàn thành chương trình đào tạo, bồi dưỡng và ban hành quyết định yêu cầu bồi hoàn chi phí đào tạo từ ngân sách nhà nước.
4. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc phát sinh, các cơ quan, đơn vị kịp thời báo cáo Ủy ban nhân dân Thành phố trình Hội đồng nhân dân Thành phố xem xét sửa đổi, bổ sung cho phù hợp.
Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh khóa IX, kỳ họp …. thông qua ngày    tháng   năm 2019./.
 
	
Nơi nhận:
- Ủy ban Thường vụ Quốc hội;
- Văn phòng Quốc hội; Ban Công tác đại biểu QH;
- Cục Kiểm tra văn bản - Bộ Tư pháp;
- Thường trực Thành ủy;
- Thường trực HĐND thành phố;
- TT UBND thành phố: CT, các Phó CT; 
- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố;
- Đoàn Đại biểu Quốc hội Thành phố;
- Đại biểu HĐND Thành phố;
- Văn phòng Thành ủy;
- Văn phòng UBND thành phố;
- Các sở, ban, ngành Thành phố;
- Trung tâm Công báo thành phố;
- HĐND, UBND quận, huyện;
- Văn phòng HĐND thành phố;
- Lưu: VT, (    ).
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